
Thực phẩm dinh dưỡng y học

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-183-25

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC
GIÚP PHỤC HỒI VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ1–4

TRONG 8 TUẦN1TRONG 8 TUẦN1

TRONG 4 TUẦN*2–4TRONG 4 TUẦN*2–4

HMB =  Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate. YBG = Beta-glucan từ nấm men.
*Ở phụ nữ bị stress và vận động viên. **Khảo sát IQVIA  từ tháng 10/2023 đến tháng 09/2024.
Tài liệu tham khảo: 1. Berton L et al. PLoS One. 2015;10(11):e0141757. 2. Talbott S et al. J Sports Sci Med.2009;8(4):509-15. 3. Talbott S et al. J Am Coll Nutr. 2012;31(4):295-300. 
4. McFarlin BK, Carpenter KC, Davidson T, McFarlin MA. J Diet Suppl. 2013;10(3):171-83.



THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC ENSURE® GOLD VỚI CÔNG THỨC TÁC ĐỘNG KÉP
CHỨA YBG GIÚP TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH VÀ & HMB GIÚP TĂNG CƯỜNG

SỨC KHOẺ KHỐI CƠ, GIÚP PHỤC HỒI VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ1-8

KỂ TỪ LÚC NHẬP VIỆN‡9

CAN THIỆP DINH DƯỠNG SỚM

TRONG VÒNG                               24 GIỜ24 GIỜ
DINH DƯỠNG                              

TIẾP TỤC BỔ SUNG 

SAU XUẤT VIỆN†8,10

6 THÁNG6 THÁNG

Thực phẩm dinh dưỡng y họcThực phẩm dinh dưỡng y học

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-183-25

GIÚP CẢI THIỆN KẾT CỤC LÂM SÀNG 
NHỜ CAN THIỆP DINH DƯỠNG ĐƯỜNG UỐNG8-10

HMB = Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate. YBG = Beta-glucan từ nấm men.
*Nghiên cứu trên người khoẻ mạnh trong cộng đồng (18-40 tuổi). **Nghiên cứu trên người lớn tuổi (≥65 tuổi), có nguy cơ suy dinh dưỡng, sống trong cộng đồng. #Nghiên cứu được tiến hành trên bệnh nhân 
nữ ≥ 65 tuổi, phẫu thuật gãy xương đùi, có suy dinh dưỡng. ##Nghiên cứu trên 652 bệnh nhân ≥65 tuổi suy dinh dưỡng (SGA B hoặc C, nhập viện vì suy tim sung huyết (CHF), nhồi máu cơ tim cấp (AMI), 
viêm phổi (PNA) hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). @Nghiên cứu ở phụ nữ >65 tuổi, khỏe mạnh, sống trong cộng đồng, tham gia chương tình tập thể dục 2 lần mỗi tuần. †Nghiên cứu trên người 
lớn tuổi sống trong cộng đồng có nguy cơ suy dinh dưỡng (trung bình hoặc cao). ‡Dữ liệu trên bệnh nhân QIPe (QIP-enhanced), so sánh với dữ liệu trên bệnh nhân thuần tập chuẩn hóa (validation cohort).
Tài liệu tham khảo: 1. McFarlin BK, et al. Front Physiol. 2017;8:786. 2. McFarlin BK, Carpenter KC, Davidson T, McFarlin MA. J Diet Suppl. 2013;10(3):171-83. 3. Zhong K et al. Eur J Nutr. 
2021;60(8):4175-4187. 4. Chew STH, et al. Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1879-1892. 5. Ekinci O, et al. Nutr Clin Pract. 2016;31(6):829-35. 6. Deutz NE, et al. Clin Nutr. 2016 Feb;35(1):18-26. 7. Berton 
L et al. PLoS One. 2015;10(11):e0141757. 8. Tey SL, et al. Med. Sci. Forum 2022, 9(1), 4. 9. Sriram K, Sulo S, VanDerBosch G, et al. J Parenter Enteral Nutr. 2017;41(3),384-391. 10. Matheson EM, et al. 
Clin Nutr. 2021;40(3):844-9.

Bổ sung ONS chứa HMB 
giúp tăng cường sức khỏe 
khối cơ**4

YBG giúp tăng số lượng 
tế bào miễn dịch*1

YBG giúp củng cố hàng rào 
vật lý chống các tác nhân 

gây bệnh2

YBG giúp giảm nguy cơ 
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đường hô hấp trên3

Bổ sung ONS chứa HMB 
giúp phục hồi vận động sớm, 
nhanh lành vết thương và 
giảm tỉ lệ tử vong#5,##6

Bổ sung ONS chứa HMB giúp
tăng cường hoạt động thể chất 
và giảm tỉ lệ tái nhập viện@7,†8
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Trải qua hơn 50 năm nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu 
khoa học, Ensure® tự hào là nhãn hiệu số 1 được Bác sĩ Hoa Kỳ 
khuyên dùng.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure® Gold - dinh dưỡng đầy đủ 
và cân đối với công thức tác động kép chứa YBG giúp tăng 
cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, 
giúp phục hồi và tăng cường sức khoẻ.
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ENS-H-183-25

Ensure® Gold là công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối với
hơn 30 nghiên cứu khoa học trong suốt 50 năm
có mặt trên thị trường.

Ensure® Gold với công thức tác động kép chứa YBG giúp tăng 
cường miễn dịch1–3 và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, 
giúp phục hồi4 và tăng cường sức khỏe.

Ensure® Gold phù hợp với các khuyến cáo về công thức dinh dưỡng 
đường tiêu hóa trong các Hướng dẫn dinh dưỡng trong điều trị
bệnh nhân ngoại khoa, bệnh nhân nặng và bệnh nhân ung thư5–7.

Mỗi sản phẩm đều được in mã QR, thông tin cơ sở sản xuất và 
nhập khẩu giúp người sử dụng thuận tiện và dễ dàng truy xuất 
nguồn gốc/ thông tin sản phẩm.

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế



Thực phẩm dinh dưỡng y học

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-161-25

GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
TRONG 8 TUẦN

TRONG 8 TUẦN1TRONG 8 TUẦN1

TRONG 4 TUẦN**2–4TRONG 4 TUẦN**2–4

#HMB = Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate. ##YBG = Beta-glucan từ nấm men.
*Khảo sát IQVIA  từ tháng 10/2023 đến tháng 09/2024. **Ở phụ nữ bị stress và vận động viên.
Tài liệu tham khảo: 1. Berton L et al. PLoS One. 2015;10(11):e0141757. 2. Talbott S et al. J Sports Sci Med.2009;8(4):509-15. 3. Talbott S et al. J Am Coll Nutr. 2012;31(4):295-300.
4. McFarlin BK, Carpenter KC, Davidson T, McFarlin MA. J Diet Suppl. 2013;10(3):171-83.



VIÊM, MẤT CƠ VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH
LÀ CÁC YẾU TỐ GÂY RA VÒNG LUẨN QUẨN

tuỳ thuộc vào 
mức độ nghiêm trọng
của tình trạng viêm§5
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TÁC ĐỘNG KÉP GIÚP PHÁ VỠ VÒNG LUẨN QUẨN
TỪ ĐÓ CÓ THỂ CẢI THIỆN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-161-25

*Tình trạng viêm nghiêm trọng là tình trạng viêm hệ thống gia tăng ở những bệnh nhân có bệnh mạn tính hoặc tăng viêm so với bình thường do lão hóa. §Ở bệnh nhân nhập viện với mức độ viêm 
từ không có đến nặng; bệnh nhân nặng, bệnh nhân dưới 18 tuổi hoặc mắc bệnh thần kinh cơ, liệt nửa người và viêm xương khớp không được xem xét do sai lệch trong phép đo sức cơ. 
Tài liệu tham khảo: 1. Londhe P, Guttridge DC. Bone. 2015;80:131-142. 2. Demling RH, et al. Eplasty 2009,9:e9. 3. Iddir M, et al. Nutrients 2020;12:1562. 4. Oh S, Parikh NS. Current 
Neurology and Neuroscience Reports. 2022;22:161-170. 5. Norman K et al. Eur J Clin Nutr. 2014;68:155-8.



SẢN PHẨM ENSURE® GOLD VỚI TÁC ĐỘNG KÉP 
GIÚP PHÁ VỠ VÒNG LUẨN QUẨN DO VIÊM

KỂ TỪ LÚC NHẬP VIỆN‡9

CAN THIỆP DINH DƯỠNG SỚM

TRONG VÒNG                               24 GIỜ24 GIỜ DINH DƯỠNG                              
TIẾP TỤC BỔ SUNG 

SAU XUẤT VIỆN†8,10

6 THÁNG6 THÁNG
Thực phẩm dinh dưỡng y họcThực phẩm dinh dưỡng y học

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-161-25

GIÚP CẢI THIỆN KẾT CỤC LÂM SÀNG 
NHỜ CAN THIỆP DINH DƯỠNG ĐƯỜNG UỐNG8-10

HMB = Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate. YBG = Beta-glucan từ nấm men.
*Nghiên cứu trên người khoẻ mạnh trong cộng đồng (18-40 tuổi). **Nghiên cứu trên người lớn tuổi (≥65 tuổi), có nguy cơ suy dinh dưỡng, sống trong cộng đồng. #Nghiên cứu được tiến hành trên bệnh 
nhân nữ ≥ 65 tuổi, phẫu thuật gãy xương đùi, có suy dinh dưỡng. ##Nghiên cứu trên 652 bệnh nhân ≥65 tuổi suy dinh dưỡng (SGA B hoặc C, nhập viện vì suy tim sung huyết (CHF), nhồi máu cơ tim cấp 
(AMI), viêm phổi (PNA) hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). @Nghiên cứu ở phụ nữ >65 tuổi, khỏe mạnh, sống trong cộng đồng, tham gia chương tình tập thể dục 2 lần mỗi tuần. †Nghiên cứu 
trên người lớn tuổi sống trong cộng đồng có nguy cơ suy dinh dưỡng (trung bình hoặc cao). ‡Dữ liệu trên bệnh nhân QIPe (QIP-enhanced), so sánh với dữ liệu trên bệnh nhân thuần tập chuẩn hóa 
(validation cohort).
Tài liệu tham khảo: 1. McFarlin BK, et al. Front Physiol. 2017;8:786. 2. McFarlin BK, Carpenter KC, Davidson T, McFarlin MA. J Diet Suppl. 2013;10(3):171-83. 3. Zhong K et al. Eur J Nutr. 
2021;60(8):4175-4187. 4. Chew STH, et al. Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1879-1892. 5. Ekinci O, et al. Nutr Clin Pract. 2016;31(6):829-35. 6. Deutz NE, et al. Clin Nutr. 2016 Feb;35(1):18-26. 7. 
Berton L et al. PLoS One. 2015;10(11):e0141757. 8. Tey SL, et al. Med. Sci. Forum 2022, 9(1), 4. 9. Sriram K, Sulo S, VanDerBosch G, et al. J Parenter Enteral Nutr. 2017;41(3),384-391. 10. Matheson 
EM, et al. Clin Nutr. 2021;40(3):844-9.
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Bổ sung ONS chứa HMB 
giúp phục hồi vận động sớm, 
nhanh lành vết thương và 
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Bổ sung ONS chứa HMB giúp
tăng cường hoạt động thể chất 
và giảm tỉ lệ tái nhập viện@7,†8



Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tếThông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-161-25

HMB = Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate. YBG: Beta glucan từ nấm men. *So sánh giữa nhóm chứng là nhóm bệnh nhân thuần tập chuẩn hóa (validation cohort) và nhóm can thiệp là nhóm 
bệnh nhân QIPe (QIPe=enhanced, là nhóm bệnh nhân được tư vấn, can thiệp ONS trong vòng 24h + hướng dẫn sử dụng ONS sau xuất viện, ONS coupon, gọi điện tư vấn cho bệnh nhân).
Tài liệu tham khảo: 1. Sriram K, et al. J Parenter Enteral Nutr. 2017 Mar;41(3):384-391. 2. Sulo S, et al. Am Health Drug Benefits. 2017 Jul;10(5):262-270. 

GIẢM THỜI GIAN NẰM VIỆN*1

GIÚPGIẢM NGUY CƠ
TÁI NHẬP VIỆN*1

GIẢM CHI PHÍ
ĐIỀU TRỊ*2

ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤTĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

KHUYÊN DÙNGKHUYÊN DÙNG
THEO KHUYẾN CÁO CỦA CHUYÊN GIA Y TẾ, HOẶC

2LY/2CHAI
MỖI NGÀY

ENSURE®

GOLD
ENSURE®

GOLD

Dành cho bệnh nhân
nguy cơ suy dinh dưỡng
và suy dinh dưỡng nhẹ

ENSURE®

PLUS ADVANCE
ENSURE®

PLUS ADVANCE

Dành cho bệnh nhân
nguy cơ suy dinh dưỡng,

suy dinh dưỡng hoặc mất cơ

VITAL
1.5 KCAL

VITAL
1.5 KCAL

Dành cho bệnh nhân
kém dung nạp tiêu hoá

GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG KHOA HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ CÂN ĐỐI
TỪ ABBOTT HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

LỢI ÍCH LÂM SÀNG CỦA
CAN THIỆP DINH DƯỠNG ĐƯỜNG UỐNG



HMB = Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate. *Nghiên cứu được tiến hành trên bệnh nhân nữ ≥ 65 tuổi, phẫu thuật gãy xương đùi.
**Nghiên cứu được thực hiện trên 652 bệnh nhân ≥65 tuổi suy dinh dưỡng (SGA B hoặc C, nhập viện vì suy tim sung huyết (CHF), nhồi máu cơ tim cấp (AMI), viêm phổi (PNA) hoặc 
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). #Nghiên cứu được tiến hành trên bệnh nhân phẫu thuật cắt phổi để điều trị ung thư phổi. ##Nghiên cứu trên bệnh nhân phẫu thuật tổng quát.
†Nghiên cứu được tiến hành trên bệnh nhân lớn tuổi phẫu thuật tim mạch. † † Nghiên cứu trên bệnh nhân phẫu thuật cắt bỏ ung thư đại trực tràng nguyên phát giai đoạn II-IV.

Tài liệu tham khảo: 1. Ekinci O, et al. Nutr Clin Pract. 2016;31(6):829-35. 2. Deutz NE, et al. Clin Nutr. 2016 Feb;35(1):18-26. 3. Bagan P, et al. Ann Thorac Surg.  2013 
Feb;95(2):392-6. 4. Keerio RB, et al. Cureus. 2024 Dec 30;16(12):e76633. 5. Shibasaki I, et al. Int J Cardiol Heart Vasc. 2022 Apr;39:101003. 6. Lie�ers JR, et al. Br J Cancer. 2012 
Aug 7;107(6):931-936. 7. Lew CCH, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017 July;41(5):744-758. 8. Akan B, et al. Acute Crit Care. 2021 Feb 2;36(1):15-21. 9. Zhang XM, et al. BMC 
Geriatr. 2021 Jun 2;21:339. 

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-162-25Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-162-25

GIÚP PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SỚM, NHANH LÀNH
VẾT THƯƠNG VÀ GIẢM TỈ LỆ TỬ VONG*1,**2

Thực phẩm dinh dưỡng y học

GIÚP PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SỚM, NHANH LÀNH
VẾT THƯƠNG VÀ GIẢM TỈ LỆ TỬ VONG*1,**2

Năng lượng 330kcal
(tương đương 1,5 kcal/ml)

Chất đạm: 20g

Chất béo: 10,56g

Carbonhydrate: 37g Canxi/ Phốt pho
499mg/260mg

CaHMB: 1,5g

FOS: 1,65g

28 Vitamin & 
khoáng chất thiết yếu

Thực phẩm dinh dưỡng y học

Gợi ý can thiệp dinh dưỡng

HMB  ĐẠM HMB

1 CHAI 220ML



Bổ sung ONS chứa HMB giúp giảm tỉ lệ tử vong ở ngày thứ 90 sau xuất viện**2
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Bổ sung ONS chứa HMB
giúp phục hồi vận động sớm*1 

Bổ sung ONS chứa HMB
giúp nhanh lành vết thương*1 

sau 15 và 30 ngày sau 30 ngày

100

80

60

40

20

0

Tỷ
 lệ

 p
hụ

c h
ồi 

vậ
n 

độ
ng

 (%
)

Nhóm chứng
(n=32)

Nhóm can thiệp
(n=30)

26,7

81,3

p=0,001

Tăng

3 lần
16.5

16

15.5

14.5

14

Th
ời 

gia
n 

làn
h 

vế
t t

hư
ơn

g (
ng

ày
)

Nhóm chứng
(n=32)

Nhóm can thiệp
(n=30)

14,6

15,9

p=0,037
0

1,3 ngày
(giảm ~8% thời gian

lành vết thương)1

 GIÚP PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SỚM, NHANH LÀNH
VẾT THƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT VÀ
GIẢM TỈ LỆ TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG*1,**2

Thông tin khoa học dành cho cán bộ y tế ENS-H-162-25

SUY DINH DƯỠNG VÀ MẤT CƠ CÓ THỂ XẢY RA 
Ở BỆNH NHÂN NỘI VIỆN GÂY ẢNH HƯỞNG

XẤU ĐẾN KẾT CỤC LÂM SÀNG3-9
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TĂNG
thời gian
lành vết thương##4

Lên đến
39%

Bệnh nhân trước phẫu thuật
cắt phổi do ung thư
bị suy dinh dưỡng#3

CHẬM
phục hồi
sau phẫu thuật††6

Lên đến
37,5%

Bệnh nhân trước 
phẫu thuật tim mạch 
bị mất cơ†5

Lên đến
78%

Bệnh nhân ICU bị 
suy dinh dưỡng7

Lên đến
70%

Bệnh nhân ICU bị 
mất cơ8

TĂNG
tỉ lệ nhiễm trùng7

Suy dinh dưỡng làm

Suy dinh dưỡng làmSuy dinh dưỡng làm

Mất cơ làm

TĂNG
nguy cơ tử vong9

Mất cơ làm


